
1

ÔN TẬP THI GIỮA KÌ MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 6

Câu 1: Vì sao phải học lịch sử ?

A. Học lịch sử để biết được cội nguồn của tổ tiên.

B. Đúc kết các bài học kinh nghiệm của quá khứ để phục vụ cho hiện tại và tương lai.

C. Biết được ông cha ta phải lao động, đấu tranh như thế nào để có được đất nước như ngày nay.

D. Tất cả các đáp án trên.

Câu 2: Một thập kỉ có bao nhiêu năm ?

A. 1 năm. B. 10 năm. C. 100 năm. D. 1000 năm.

Câu 3: Người tối cổ xuất hiện sớm nhất ở đâu ?

A. Châu Nam Cực. B. Châu Phi. C. Châu Mĩ. D. Châu Á.

Câu 4: Vào thiên niên kỉ thứ IV TCN, con người tình cờ phát hiện ra kim loại nào ?

A. Đồng đỏ. B. Chì. C. Kẽm. D. Thiếc.

Câu 5: Công cụ lao động bằng chất liệu nào đã giúp người nguyên thủy mở rộng địa bàn cư trú ?

A. Đá. B. Gỗ. C. Nhựa. D. Kim loại.

Câu 6: Vị vua nào đã thống nhất Thượng Ai Cập và hạ Ai Cập theo truyền thuyết ?

A. Vua Na-mơ. B. Vua Tần Thủy Hoàng C. Vua Quang Trung. D. Vua Hùng Vương.

Câu 7: Đứng đầu nhà nước Ai Cập cổ đại là ?

A. Tu sĩ. B. Tể tướng. C. Thái giám. D. Pha-ra-ông.

Câu 8: Ai Cập cổ đại là vùng đất dài nằm dọc hai bên bờ sông ?

A. Sông Cửu Long. B. Sông Sài Gòn. C. Sông Nin. D. Sông A-ma-zon.

Câu 9: Nhóm người nào đến cư trú sớm nhất ở Lưỡng Hà ?

A. Xu-ka. B. Nô-bi-ta. C. Xu-me. D. Chai-en.

Câu 10: Cư dân Ấn Độ cổ đại sinh sống chủ yếu ở lưu vực hai con sông?

A. Sông Nin- Sông Mê-Kông. B. Sông Hoàng Hà-Sông Trường Giang.

B. C. Sông Ti-gơ-rơ-Sông Ơ-phơ-rat. D. Sông Ấn-Sông Hằng.
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Câu 11: kinh tuyến gốc là?

A. Kinh tuyến 00, đi qua đài thiên văn Grin-uých ở ngoại ô thủ đô Luân Đôn của Vương quốc Anh.

B. Kinh tuyến 00, đi qua đài thiên văn Grin-uých ở ngoại ô thủ đô Hà Nội của Việt Nam.

C. Kinh tuyến 00, đi qua đài thiên văn Grin-uých ở ngoại ô thủ đô To-ky-o của Nhật Bản.

D. Kinh tuyến 00, đi qua đài thiên văn Grin-uých ở ngoại ô huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh.

Câu 12: Vĩ tuyến gốc là?

A. Là vĩ tuyến 00 hay còn gọi là xích đạo, chia quả địa cầu thành hai phần bằng nhau.

B. Là vĩ tuyến 00 hay còn gọi là xích đạo, chia quả địa cầu thành bốn phần bằng nhau.

C. Là vĩ tuyến 00 đi qua đài thiên văn Grin-uých ở ngoại ô thủ đô Luân Đôn của Vương quốc Anh , chia

quả địa cầu thành hai phần bằng nhau.

D. Là vĩ tuyến 00 đi qua đài thiên văn Grin-uých ở ngoại ô thủ đô To-ky-o của Nhật Bản , chia quả địa

cầu thành hai phần bằng nhau.

Câu 13: Để hiểu được nội dung, ý nghĩa của các kí hiệu trên bản đồ phải dựa vào?

A. Kim chỉ nam. B. La bàn. C. Từ điển . D. Bảng chú giải.

Câu 14: Kí hiệu bản đồ là?

A. Là những con số trên tấm bản đồ.

B. Là những chữ viết trên tấm bản đồ.

C. Là những hình vẽ trên tấm bản đồ.

D. Là những hình vẽ, màu sắc, chữ viết ..mang tính quy ước dùng thể hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ.

Câu 15: Trái Đất nằm ở vị trí thứ mấy theo thứ tự xa dần Mặt Trời?

A. 1. B. 3. C. 5. D. 7.

Câu 16: Trái Đất có hình dạng?

A. Hình cầu. B. Hình vuông. C. Hình tam giác. D. Hình chữ nhật.

Câu 17: Dựa vào hình bên, em hãy cho biết độ dài đường xích đạo của Trái Đất?

A. 40000 km.

B. 40076 km.

C. 40700 km.

D. 400600 km
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Câu 18: Dựa vào hình bên, em hãy cho biết độ dài bán kính của trái

Đất?

A. 6300 km

B. 6378 km

C. 40076 km.

D. 40060 km.

Câu 19: Bảng Chú giải có ý nghĩa gì đối với bản đồ?

A. Làm cho bản đồ trở nên sinh động.

B. Giải thích cho các chữ viết được ghi trên bản đồ.

C. Bảng chú giải giúp ta hiểu được màu sắc trên bản đồ.

D. Bảng chú giải của bản đồ giúp chúng ta hiểu nội dung và ý nghĩa của các kí hiệu dùng trên bản đồ.

Câu 20: Những kinh tuyến nằm ở phía tây kinh tuyến gốc đến kinh tuyến 1800 là?

A. Các kinh tuyến Bắc. B. Các kinh tuyến Nam.

C. Các kinh tuyến Đông. D. Các kinh tuyến Tây

BÀI TẬP

Câu 1: Dựa vào hình bên dưới, em hãy xác định các hướng còn lại.

.…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………
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…………………………………
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Câu 2 : Dựa vào hình bên dưới, hãy ghi lại tọa độ địa lí của các điểm A, B, C, D, E, F ?

….………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

…………………………………………….

Câu 3: a) Bản đồ có tỉ lệ 1:10 000 thì 1 cm trên bản đồ tương ứng với bao nhiêu m ngoài thực tế ?

….…………………………………………………………………………………………………………

b) Bản đồ có tỉ lệ 1:20 000 thì 1 cm trên bản đồ tương ứng với bao nhiêu m ngoài thực tế ?

….…………………………………………………………………………………………………………

Câu 4 : Em hãy nêu những thành tựu văn hóa tiêu biểu của Ai Cập cổ đại?

….…………………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………………………
Câu 5 : Em hãy cho biết ngày lễ giỗ tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3), ngày tết Nguyên đán

( mùng 1 tháng 1 ) và ngày Quốc khánh ( ngày 2 tháng 9) của nước ta được tính theo loại lịch nào?

….…………………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………………………
Câu 6 : Thành tự nào của người Lưỡng hà cổ đại còn có ảnh hưởng đến ngày nay?

….…………………………………………………………………………………………………………
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